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Quý I Quý II Quý III Quý IV

I

1

Theo dõi, đôn đốc tiến độ, góp ý, thẩm định các dự

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do các

sở, ban, ngành tỉnh trình thay thế, bãi bỏ thực hiện

theo Nghị quyết 66-NQ/TW

65 22 13 92
Xây dựng và công

khai danh mục

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng Đoàn Đại

biểu Quốc hội và HĐND

tỉnh; Văn phòng UBND

tỉnh; sở, ban, ngành tỉnh

có liên quan

Nguyễn Văn Thơm;

 Đỗ Minh Trung; 

Nguyễn Thị Hằng; 

Bùi Thị Phương Thảo; 

Huỳnh Thị Trâm; 

Danh Thị Cẩm Nhung;

 Võ Kim Loan;

 Nguyễn Văn An; 

Đỗ Thanh Hằng; 

Trương Thị Như Hoa

2

Theo dõi, đôn đốc tiến độ, góp ý, thẩm định các dự

thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh do các sở,

ban, ngành tỉnh trình thay thế, bãi bỏ thực hiện theo

Nghị quyết 66-NQ/TW

85 85 73 72
Xây dựng và công

khai danh mục

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan

Nguyễn Văn Thơm;

 Đỗ Minh Trung; 

Nguyễn Thị Hằng; 

Bùi Thị Phương Thảo;

Huỳnh Thị Trâm; 

Danh Thị Cẩm Nhung; Võ

Kim Loan;

 Nguyễn Văn An; 

Đỗ Thanh Hằng; 

Trương Thị Như Hoa

UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2026

Lĩnh vực xây dựng pháp luật (17 nhiệm vụ)

(Kèm theo Chương trình số           /CTr-STP ngày        tháng 01 năm 2026)

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

3

Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch

UBND tỉnh ban hành danh mục xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật năm 2026

X

Đánh giá vấn đề 

phát sinh để xác định

nội dung, thời điểm

ban hành đảm bảo

tính kịp thời

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan

Nguyễn Văn Thơm;

 Đỗ Minh Trung; 

Nguyễn Thị Hằng; 

Bùi Thị Phương Thảo; 

Huỳnh Thị Trâm; 

Danh Thị Cẩm Nhung; 

Võ Kim Loan;

 Nguyễn Văn An; 

Đỗ Thanh Hằng; 

Trương Thị Như Hoa

4

Rà soát đôn đốc việc lập đề nghị xây dựng văn bản

QPPL quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết của

Quốc hội giao cho địa phương

X X X X
Xây dựng và công

khai danh mục

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan

Nguyễn Văn Thơm; Đỗ Minh

Trung; Nguyễn Thị Hằng;

Bùi Thị Phương Thảo;

Huỳnh Thị Trâm; Danh Thị

Cẩm Nhung; Võ Kim Loan;

Nguyễn Văn An; Đỗ Thanh

Hằng; Trương Thị Như Hoa

5

Tiếp tục triển khai hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW,

ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công

tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu

phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

X

Lập danh mục công

việc theo Kế hoạch

triển khai thực hiện

Chương trình 

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan; UBND xã,

phường, đặc khu

Nguyễn Văn Thơm

Đỗ Minh Trung

Nguyễn Thị Hằng; Bùi Thị

Phương Thảo

 Huỳnh Thị Trâm

Danh Thị Cẩm Nhung; Võ

Kim Loan

 Nguyễn Văn An

Đỗ Thanh Hằng

Trương Thị Như Hoa

6

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày

09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong

giai đoạn mới

X

Lập danh mục công

việc theo Kế hoạch

triển khai thực hiện

Chương trình 

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan; UBND xã,

phường, đặc khu

Nguyễn Văn Thơm

Đỗ Minh Trung

Nguyễn Thị Hằng
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

7

Có ý kiến, thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do

các sở, ban, ngành tỉnh gửi đến

X X X X

Đảm bảo theo 

Công văn số

1445/UBND-NC

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan

Nguyễn Văn Thơm; Đỗ Minh

Trung; Bùi Thị Phương

Thảo; Huỳnh Thị Trâm;

Danh Thị Cẩm Nhung; Võ

Kim Loan; Nguyễn Văn An;

Đỗ Thanh Hằng; Trương Thị

Như Hoa

8 Rà soát, thông tin văn bản quy định chi tiết X X X X

Ứng dụng công nghệ

thông tin giao sở,

ngành tự cập nhật

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan

Nguyễn Văn Thơm; Đỗ Minh

Trung; Nguyễn Thị Hằng;

Bùi Thị Phương Thảo;

Huỳnh Thị Trâm Danh Thị

Cẩm Nhung; Võ Kim Loan;

Nguyễn Văn An; Đỗ Thanh

Hằng Trương Thị Như Hoa

9

Kiểm tra công tác xây dựng pháp luật (lồng ghép với

kiểm tra hoạt động chuyên môn hoặc kiểm tra công

tác tư pháp) từ 02 - 03 sở, ban, ngành tỉnh; 04 - 05

Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu

X

Bám sát Kế hoạch

kiểm tra của tỉnh chủ

động phối hợp 

với sở, ngành liên

quan

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Văn Thơm

Đỗ Minh Trung 

Bùi Thị Phương Thảo

Huỳnh Thị Trâm; Danh Thị

Cẩm Nhung

 Võ Kim Loan; 

Nguyễn Văn An

 Đỗ Thanh Hằng

10
Tiếp tục triển khai chỉ số cải thiện chất lượng các

quy định của pháp luật
X

Lập danh mục công

việc theo dõi

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Tố Trinh; Trần Thị

Phương Mai

11
Báo cáo chỉ số cải thiện chất lượng các quy định

pháp luật 06 tháng năm 2026
X X X X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Tố Trinh; Trần Thị

Phương Mai

12
Báo cáo chỉ số cải thiện chất lượng các quy định

pháp luật năm 2026
X X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Tố Trinh; 

Trần Thị Phương Mai
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

13

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-

NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi

mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp

ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên

mới 06 tháng đầu năm 2025

X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Văn Thơm; Đỗ Minh

Trung; Nguyễn Thị Hằng

14

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-

NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi

mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp

ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên

mới năm 2025

X

Chủ động xây dựng

đề cương,

phối hợp sở, ngành,

địa phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Văn Thơm

 Đỗ Minh Trung

 Nguyễn Thị Hằng

15

Báo cáo tình hình thực hiện việc đánh giá tác động

chính sách, đánh giá thủ tục hành chính trong đề

xuất chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp

luật 06 tháng đầu năm 2026

X

Chủ động xây dựng

đề cương, 

phối hợp sở, ngành,

địa phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Văn Thơm; Đỗ Minh

Trung; Nguyễn Thị Hằng

16

Báo cáo tình hình thực hiện việc đánh giá tác động

chính sách, đánh giá thủ tục hành chính trong đề

xuất chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp

luật năm 2026

X

Chủ động xây dựng

đề cương, 

phối hợp sở, ngành,

địa phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Văn Thơm; Đỗ Minh

Trung; Nguyễn Thị Hằng

17 Tập huấn nghiệp vụ xây dựng pháp luật X

Tổ chức trực tiếp

hoặc ứng dụng

CNTT trực tuyến

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Văn Thơm; Đỗ Minh

Trung; Nguyễn Thị Hằng;

Bùi Thị Phương Thảo;

Huỳnh Thị Trâm; Danh Thị

Cẩm Nhung; Võ Kim Loan;

Nguyễn Văn An; Đỗ Thanh

Hằng; Trương Thị Như Hoa

II

18

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác

kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2026 trên địa

bàn tỉnh An Giang

X

Bám sát kế hoạch của

trung ương và thực

tiễn trên địa bàn tỉnh

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Văn Thơm; Mai

Hồng Nhiên

Lĩnh vực kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (09 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

19

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định công bố danh mục

Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của

HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

toàn bộ hoặc một phần trong năm 2026

X

Lập danh mục, phối

hợp với sở, ngành

liên quan cho ý kiến 

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh
Nguyễn Văn Thơm

 Mai Hồng Nhiên

20
Tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do

UBND tỉnh ban hành
X X X X

Theo dõi việc ban

hành văn bản để đảm

bảo kiểm tra kịp thời

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh
Nguyễn Văn Thơm

Mai Hồng Nhiên

21
Kiểm tra theo thẩm quyền 100% văn bản QPPL do

HĐND, UBND xã, phường, đặc khu ban hành
X X X X

Theo dõi việc ban

hành văn bản 

để đảm bảo kiểm tra

kịp thời

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh
Nguyễn Văn Thơm

Mai Hồng Nhiên

22

Phối hợp thực hiện rà soát thường xuyên, rà soát

theo chuyên đề, lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ Tư

pháp, Bộ, ngành liên quan

X X X X

Chủ động theo dõi

VBQPPL do Trung

ương ban hành nhằm

đảm bảo tính kịp thời

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Văn Thơm

Mai Hồng Nhiên

23
Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo

địa bàn 
X

Phối hợp với Sở,

ngành 

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

UBND xã, phường,

 đặc khu

Nguyễn Văn Thơm

Mai Hồng Nhiên

24

Kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản

QPPL từ 02 - 03 sở, ban, ngành tỉnh; từ 04 - 05

UBND xã, phường, thị trấn

X

Bám sát Kế hoạch

kiểm tra của tỉnh, chủ

động phối hợp 

với sở, ngành liên

quan

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

UBND xã, phường,

 đặc khu

Nguyễn Văn Thơm

Mai Hồng Nhiên

25

Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,

UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về

pháp luật

X X X X

Phối hợp với Văn

phòng HĐND,

UBND tỉnh để nhận

văn bản cập nhật

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban,

ngành tỉnh

Nguyễn Văn Thơm

Mai Hồng Nhiên

 Nguyễn Văn An

26
Tổ chức 01 lớp nghiệp vụ công tác kiểm tra, xử lý,

rà soát văn bản quy phạm pháp luật
X

Tổ chức trực tiếp

hoặc ứng dụng

CNTT trực tuyến

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban,

 ngành tỉnh

Nguyễn Văn Thơm; Mai

Hồng Nhiên
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

III

27

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi

tình hình thi hành pháp luật năm 2026 trên địa bàn

tỉnh An Giang

X

Bám sát kế hoạch của

trung ương và thực

tiễn trên địa bàn tỉnh

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

28
Công văn triển khai công tác theo dõi tình hình thi

hành pháp luật
X

Lập danh mục nhiệm

vụ theo dõi, đôn đốc

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

29
Công văn thông tin Danh mục văn bản trong lĩnh

vực trọng tâm, liên ngành
X

Triển khai ngay cho

sở, ngành, địa

phương sau khi trung

ương ban hành

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

30
Công văn triển khai các giải pháp nhằm nâng cao

điểm số và nâng xếp hạng chỉ số B1
X

Lập danh mục nhiệm

vụ theo dõi, đôn đốc

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

31
Báo cáo Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) 06

tháng năm 2026
X

Chủ động xây dựng

đề cương, 

phối hợp sở, ngành,

địa phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

32
Báo cáo Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm

2025
X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

33

Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp

luật từ 02 - 03 sở, ban, ngành tỉnh; 04 - 05 UBND

xã, phường, đặc khu

X

Bám sát Kế hoạch

kiểm tra của tỉnh, chủ

động phối hợp

với sở, ngành liên

quan

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

34
Tổ chức 01 lớp tập huấn công tác theo dõi tình hình

thi hành pháp luật
X

Tổ chức trực tiếp

hoặc ứng dụng

CNTT trực tuyến

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật (14 nhiệm vụ)



7

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

35
Tổ chức điều tra, khảo sát theo dõi tình hình thi

hành pháp luật
X

Ứng dụng CNTT 

trong khảo sát bằng

phiếu

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

36
Theo dõi, báo cáo các bản án, quyết định của Tòa án

về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành
X X X X

Lập danh mục các

bản án

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

37
Báo cáo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành

chính và thi hành án hành chính 06 tháng năm 2026
X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

38
Báo cáo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành

chính và thi hành án hành chính 10 tháng năm 2026
X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

39
Báo cáo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành

chính và thi hành án hành chính năm 2026
X

Chủ động xây dựng

đề cương, 

phối hợp sở, ngành,

địa phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

40
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp

luật năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Trần Thị Phương Mai

IV

41

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi hành

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2026

trên địa bàn tỉnh An Giang

X

Bám sát kế hoạch của

trung ương và thực

tiễn trên địa bàn tỉnh

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND xã, phường, đặc

khu

Nguyễn Thị Thanh Nhã; Lưu

Quang Khem; Đỗ Thị Tuyết

Thanh

42

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi

hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính năm 2026

X

Bám sát kế hoạch của

trung ương và thực

tiễn trên địa bàn tỉnh

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Nguyễn Thị Thanh Nhã; Lưu

Quang Khem; Đỗ Thị Tuyết

Thanh

Lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (07 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

43
Xây dựng Kế hoạch tập huấn xử lý vi phạm hành

chính năm 2026
X

Tổ chức trực tiếp

hoặc ứng dụng

CNTT tổ chức trực

tuyến

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Nguyễn Thị Thanh Nhã; Lưu

Quang Khem; Đỗ Thị Tuyết

Thanh

44

Xây dựng Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành

chính năm 2026

X

Bám sát Kế hoạch

kiểm tra của tỉnh, chủ

động phối hợp 

với sở, ngành liên

quan

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Thanh Nhã; Lưu

Quang Khem; 

Đỗ Thị Tuyết Thanh

45
Xây dựng Quyết định kiểm tra công tác thi hành

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2026
X

Bám sát Kế hoạch

kiểm tra của tỉnh, chủ

động phối hợp 

với sở, ngành liên

quan

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Thanh Nhã; Lưu

Quang Khem; 

Đỗ Thị Tuyết Thanh

46

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thẩm

định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

X X X X
Ứng dụng CNTT

trong tiếp nhận hồ sơ

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan

Nguyễn Thị Thanh Nhã; Lưu

Quang Khem; 

Đỗ Thị Tuyết Thanh

47
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi

phạm hành chính năm 2026
X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh có

liên quan

Nguyễn Thị Thanh Nhã; Lưu

Quang Khem; 

Đỗ Thị Tuyết Thanh

V

48

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện

công tác pháp chế năm 2026 trên địa bàn tỉnh An

Giang

X

Bám sát kế hoạch của

trung ương và thực

tiễn trên địa bàn tỉnh

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

doanh nghiệp Nhà nước

trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn

Thị Hằng

49
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch

phát động thi đua công tác pháp chế năm 2026
X

Bám sát kế hoạch của

trung ương và thực

tiễn trên địa bàn tỉnh

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh
Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn

Thị Hằng

50 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp chế X

Lập danh mục nhiệm

vụ phục vụ công tác

theo dõi, 

đôn đốc

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

doanh nghiệp Nhà nước

trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn

Thị Hằng

Lĩnh vực công tác pháp chế (08 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

51
Rà soát, tổng hợp danh sách tổ chức, đội ngũ công

chức, nhân viên pháp chế
X

Ứng dụng CNTT

trong cập nhật danh

sách tổ chức, công

chức, nhân viên pháp

chế

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

doanh nghiệp Nhà nước

trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn

Thị Hằng

52
Triển khai chấm điểm thi đua công tác pháp chế năm

2025
X

Lập danh mục nhiệm

vụ phục vụ theo dõi,

đánh giá

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh
Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn

Thị Hằng

53

Kiểm tra công tác pháp chế tại 01 cơ quan chuyên

môn thuộc UBND tỉnh, 01 doanh nghiệp nhà nước

trên địa bàn tỉnh

X

Phối hợp với hoạt

động kiểm tra chuyên

ngành

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh;

doanh nghiệp Nhà nước

trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn

Thị Hằng

54
Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế (lồng ghép

tập huấn nghiệp vụ công tác chuyên môn)
X

Tổ chức trực tiếp

hoặc ứng dụng

CNTT trực tuyến

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

doanh nghiệp Nhà nước

trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn

Thị Hằng

55

Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2025 trên

địa bàn tỉnh An Giang (lồng ghép báo cáo công tác

tư pháp)

X

Chủ động xây dựng

đề cương, phối hợp

sở, ngành, địa

phương

Phòng Xây dựng

và Tổ chức thi

hành pháp luật

Sở, ban, ngành tỉnh; 

doanh nghiệp Nhà nước

trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn

Thị Hằng

VI

56
Xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt Kế hoạch

công tác hành chính tư pháp năm 2026
X

Căn cứ Kế hoạch Bộ

Tư pháp xây dựng dự

thảo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ngành liên quan;

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên, Lê Trung Mỹ

Kim

57
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch, quốc

tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước
X

Căn cứ Kế hoạch Bộ

Tư pháp xây dựng dự

thảo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ngành liên quan;

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên, Lê Trung Mỹ

Kim, Nguyễn Quốc Hưng

58
Tổ chức kiểm tra công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi

con nuôi, bồi thường nhà nước
X

Kiểm tra trực tiếp

theo Kế hoạch

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ngành liên quan;

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên, Lê Trung Mỹ

Kim, Nguyễn Quốc Hưng

Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm (35 nhiệm vụ)



10

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

59

Thực hiện rà soát, đề nghị UBND tỉnh công bố danh

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, quốc

tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, giao dịch

bảo đảm (nếu có)

X X X X

Căn cứ Quyết định

công bố của Bộ Tư

pháp 

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Văn phòng Sở

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên, Lê Trung Mỹ

Kim, Nguyễn Quốc Hưng

60

Thực hiện rà soát, đề nghị UBND tỉnh công bố quy

trình điện tử trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi

con nuôi, bồi thường nhà nước (nếu có)

X X X X

Căn cứ Quyết định

công bố danh mục

TTHC của UBND

tỉnh đã ban hành

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Văn phòng Sở

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên, Lê Trung Mỹ

Kim, Nguyễn Quốc Hưng

61
Thực hiện giải quyết yêu cầu trích lục hộ tịch thuộc

thẩm quyền của Sở Tư pháp
X X X X

Ứng dụng công nghệ

thông tin khai thác

Cơ sở dữ liệu hộ tịch

điện tử thực hiện; tra

cứu Sổ lưu hộ tịch

giải quyết TTHC

đảm bảo đúng và

trước hạn

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Văn phòng Sở

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên

62

Quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Phần mềm

đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ

Tư pháp như: điều chỉnh thông tin theo quy định tại

Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2022/TT-BTP

ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp, tạo tài khoản

người dùng, xóa tài khoản người dùng ...

X X X X

Ứng dụng công nghệ

thông tin sử dụng Hệ

thống đăng ký, quản

lý hộ tịch dùng

chung của Bộ Tư

pháp thực hiện 

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên

63

Tham mưu thực hiện việc phê duyệt các đề nghị xóa

dữ liệu hộ tịch điện tử hợp lệ của UBND cấp xã; cho

phép khôi phục lại dữ liệu hộ tịch điện tử trước khi

điều chỉnh, xóa bỏ theo văn bản, quyết định có hiệu

lực pháp luật cho phép khôi phục lại trên Phần mềm

đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ

Tư pháp theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày

24/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

X X X X

Ứng dụng công nghệ

thông tin sử dụng Hệ

thống đăng ký, quản

lý hộ tịch dùng

chung của Bộ Tư

pháp thực hiện 

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu; UBND tỉnh
Đặng Thị Phương Linh

64
Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con

nuôi cho công chức làm công tác hộ tịch năm 2026
X Xây dựng Kế hoạch

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Văn phòng Sở

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

65
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con nuôi

cho công chức làm công tác hộ tịch năm 2026
X

Trực tiếp thực hiện

hoặc phối hợp các

đơn vị của Bộ Tư

pháp thực hiện

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu; Văn phòng Sở; các

đơn vị của Bộ Tư pháp

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim

66

Triển khai Kế hoạch phối hợp số 3458/KHPH-STP-

SYT ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp và Sở Y tế

nâng cao tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em trước 5

tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang (biên soạn Tờ gấp

lĩnh vực hành chính tư pháp…) 

X X X X

Soạn thảo nội dung

tuyên truyền, in tờ

gấp

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở Y tế; UBND xã,

phường, đặc khu; phòng

chuyên môn Sở

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim

67
Tiếp tục thực hiện Đề án 06/CP trong lĩnh vực hộ

tịch tại địa phương
X X X X

Xây dựng văn bản

triển khai, báo cáo

kết quả theo chỉ đạo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu; Văn phòng Sở

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim, Trẩn Trung

Kiên

68

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP

ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực

hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính:

đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử,

xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử

tuất 

X X X X

Xây dựng văn bản

triển khai, báo cáo

kết quả theo chỉ đạo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim, Trẩn Trung

Kiên

69

Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc từ cơ sở trong công tác đăng ký hộ tịch

tại cơ sở

X X X X

Xây dựng công văn

hướng dẫn hoặc công

văn trả lời địa

phương

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Đơn vị chuyên môn

thuộc Bộ Tư pháp;

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên

70

Tiếp nhận đúng thẩm quyền và tham mưu giải quyết

đúng trình tự, thủ tục hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin

trở lại quốc tịch Việt Nam; xin cấp Giấy xác nhận có

quốc tịch Việt Nam, xin cấp Giấy xác nhận là người

gốc Việt Nam

X X X X

Xây dựng văn bản

phối hợp các đơn vị

có liên quan, giải

quyết TTHC đảm bảo

đúng quy định và

đúng thời gian quy

định

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Công an tỉnh; Đơn vị

chuyên môn thuộc Bộ Tư

pháp

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên

71

Triển khai Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày

20/10/2025 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều

 của Luật Quốc tịch Việt Nam 

X X X X

Xây dựng văn bản

triển khai, phối hợp

các đơn vị có liên

quan

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ngành liên quan;

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên
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Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

72

Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc ở cơ sở trong quá trình triển khai các văn

bản QPPL thuộc lĩnh quốc tịch

X X X X

Xây dựng công văn

hướng dẫn hoặc công

văn trả lời địa

phương

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Đơn vị chuyên môn

thuộc Bộ Tư pháp

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên

73

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ

Tư pháp thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày

20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế

hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp

pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

X X X X

Xây dựng văn bản

triển khai theo chỉ

đạo của Bộ Tư pháp

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên, Lê Trung Mỹ

Kim

74

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tiểu Đề án 2 "Giải

quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và

các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ

Campuchia về Việt Nam" theo chỉ đạo của Bộ Tư

pháp, UBND tỉnh

X X X X

Xây dựng văn bản

triển khai theo chỉ

đạo của Bộ Tư pháp

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu; Công an tỉnh

Đặng Thị Phương Linh, Trần

Trung Kiên, Lê Trung Mỹ

Kim

75

Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả

các văn bản, đề án về nuôi con nuôi theo chỉ đạo của

Bộ Tư pháp

X X X X

Xây dựng văn bản

triển khai theo chỉ

đạo của Bộ Tư pháp

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu; Sở, ngành liên quan

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim

76
Giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm

quyền theo quy định của pháp luật
X X X X

Khi nhận được hồ sơ

từ Bộ Tư pháp

chuyển về, xây dựng

văn bản theo quy

định pháp luật 

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu; Sở, ngành liên quan

Đặng Thị Phương Linh, 

Lê Trung Mỹ Kim

77

Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện việc rà

soát các cơ sở nuôi dưỡng, đánh giá nhu cầu trẻ em

cần tìm gia đình thay thế và đôn đốc cơ sở nuôi

dưỡng lập hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế để

thực hiện các thủ tục tìm gia đình cho trẻ em theo

đúng quy định của pháp luật 

X
Xây dựng văn bản

triển khai

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở Y tế; cơ sở nuôi

dưỡng

Đặng Thị Phương Linh,

Lê Trung Mỹ Kim
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Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

78

Đôn đốc UBND cấp xã rà soát, đánh giá việc trẻ em

cần được nhận làm con nuôi đối trẻ em đang được cá

nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc

chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật theo

quy định khoản 1 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-

CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số

24/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

X
Xây dựng văn bản

triển khai

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

UBND xã, phường, đặc

khu

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim

79

Tiếp tục triển khai Tiêu chí đánh giá nhu cầu của trẻ

em cần được nhận làm con nuôi theo Công văn số

7418/BTP-HCTP ngày 18/11/2025 của Bộ Tư pháp
X

Xây dựng văn bản

triển khai

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở Y tế; UBND xã,

phường, đặc khu; phòng

chuyên môn Sở

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim

80

Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký nuôi con

nuôi trong nước nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc

ở cơ sở 

X X X X

Xây dựng Công văn

hướng dẫn hoặc công

văn trả lời địa

phương

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Bộ Tư pháp

Đặng Thị Phương Linh, Lê

Trung Mỹ Kim

81

Triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối

với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa

phương  

X
Xây dựng văn bản

triển khai

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Sở, ngành liên quan

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

82

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến

đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,

tài sản gắn liền với đất tại địa phương

X X X X

Xây dựng Công văn

hướng dẫn hoặc công

văn trả lời địa

phương

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Bộ Tư pháp

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

83

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2026

trên địa bàn tỉnh

Xx
Xây dựng Kế hoạch

trình UBND tỉnh

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; UBND

xã, phường, đặc khu

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

84
Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực

hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh
X

Xây dựng văn bản

triển khai

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; UBND

xã, phường, đặc khu

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng
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Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

85

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách

nhiệm bồi thường của Nhà nước; bồi dưỡng kỹ

năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

X
Xây dựng văn bản

triển khai

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; UBND

xã, phường, đặc khu

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

86 Đánh giá Bộ Tiêu chí về công tác BTNN năm 2026 X Xây dựng Báo cáo
Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; UBND

xã, phường, đặc khu

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

87 Báo cáo kết quả thực hiện công tác BTNN năm 2026 X Xây dựng Báo cáo
Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; UBND

xã, phường, đặc khu

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

88

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác BTNN; hướng dẫn

người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi

thường khi phát sinh yêu cầu 

X X X X
Xây dựng văn bản

hướng dẫn

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Bộ Tư pháp

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

89

Tham gia giải quyết bồi thường đối với các vụ việc

giải quyết bồi thường của cơ quan thuộc phạm vi

quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật

về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có)

X X X X
Xây dựng văn bản

thực hiện

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; UBND

xã, phường, đặc khu

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

90

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết bồi thường, chi trả

bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo

quy định của pháp luật (nếu có)

X X X X
Xây dựng văn bản

thực hiện

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; UBND

xã, phường, đặc khu

Đặng Thị Phương Linh,

Nguyễn Quốc Hưng

VII

91

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ

sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

(thay thế Quyết định số 49/2020/QĐ-UBND ngày

11/5/2020 )

X
Xây dựng Quyết

định, Quy chế

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

VP UBND tỉnh, các sở,

ban, ngành tỉnh, Hội

Công chứng viên tỉnh,

UBND cấp xã và các tổ

chức có liên quan. 

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Quốc Hưng

92

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập 

Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang

(thay thế Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày

28/9/2021)

X
Xây dựng Quyết

định, Quy định

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

VP UBND tỉnh, các sở, 

ban, ngành tỉnh, các Văn 

phòng Thừa phát lại, 

UBND cấp xã và các tổ 

chức có liên quan 

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Kim Quyên

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp (31 nhiệm vụ)
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Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

93

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết

định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa

phát lại ở địa phương

X
Xây dựng Quyết

định, Đề án

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

VP UBND tỉnh, các sở, 

ban, ngành tỉnh, các Văn 

phòng Thừa phát lại, 

UBND cấp xã và các tổ 

chức có liên quan 

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Kim Quyên

94

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định

tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng

công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế

Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 15/9/2022)

X
Xây dựng Quyết

định, Quy định

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

VP UBND tỉnh, các sở, 

ban, ngành tỉnh, Hội 

Công chứng viên tỉnh, 

UBND cấp xã và các tổ 

chức có liên quan. 

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Quốc Hưng

95
Đề án quản lý, phát triển tổ chức hành nghề công

chứng trên địa bàn tỉnh An Giang.
X Xây dựng Đề án

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

VP UBND tỉnh, các sở, 

ban, ngành tỉnh, Hội 

Công chứng viên tỉnh, 

UBND cấp xã và các tổ 

chức có liên quan. 

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Quốc Hưng

96

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trần

chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang (thay

thế Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND ngày

12/12/2017 )

X Xây dựng Quyết định
Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

VP UBND tỉnh, các sở,

ban, ngành tỉnh, UBND

cấp xã và các tổ chức có

liên quan. 

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn

Thị Kim Quyên

97

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực năm

2026 cho đội ngũ cán bộ, công chức và các tổ chức

hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

X Xây dựng Kế hoạch
Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Báo cáo viên Trung

ương; VP UBND tỉnh,

các sở, ban, ngành tỉnh,

VNPT An Giang và

UBND cấp xã 

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn

Thị Kim Quyên

98

Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về

luật sư, công chứng, giám định, đấu giá tài sản, thừa

phát lại,… (nếu có văn bản được ban hành mới hoặc

văn bản thay thế, văn bản sửa đổi, bổ sung)

X X X X Xây dựng Kế hoạch
Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Văn phòng Sở; các đơn

vị có liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa,

Nguyễn Thị Kim Quyên

99
Góp ý dự thảo văn bản quy phạm luật trong lĩnh vực

bổ trợ tư pháp (khi có văn bản)
X X X X

Xây dựng văn bản

góp ý

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Các tổ chức hành nghề

lĩnh vực bổ trợ 

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa,

Nguyễn Thị Kim Quyên
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

100

Phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực bổ

trợ tư pháp, tập trung: công chứng, luật sư, đấu giá

tài sản, thừa phát lại, giám định tư pháp, trọng tài

thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên…

X X X X
Xây dựng văn bản

triển khai

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Các đơn vị liên quan; tổ

chức hành nghề lĩnh vực

bổ trợ 

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa,

Nguyễn Thị Kim Quyên, Lê

Trung Mỹ Kim

101
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách

tư pháp năm 2026
X

Xây dựng kế hoạch

và văn bản triển khai

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Các đơn vị liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Quốc Hưng

102
Kết quả nội chính, phòng chống tham nhũng và cải

cách tư pháp 
X X X X Xây dựng báo cáo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; đơn vị có

liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Quốc Hưng

103
Chuẩn hóa quy trình, thủ tục trong các lĩnh vực bổ

trợ tư pháp
X X X X

Xây dựng văn bản

triển khai, thực hiện

theo chỉ đạo Bộ Tư

pháp

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Các đơn vị có liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa,

Nguyễn Thị Kim Quyên, Lê

Trung Mỹ Kim

104

Cập nhật Danh sách các tổ chức hành nghề: Thừa

phát lại, Tư vấn pháp luật, Luật sư, Trợ giúp pháp lý,

Công chứng, Hòa giải thương mại, Trọng tài thương

mại, Quản lý thanh lý tài sản đăng trên Cổng thông

tin điện tử Sở Tư pháp 

X X X X
Xây dựng văn bản

cập nhật kịp thời

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Các tổ chức hành nghề

lĩnh vực bổ trợ; Văn

phòng Sở

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa,

Nguyễn Thị Kim Quyên, Lê

Trung Mỹ Kim

105

Lập, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp,

người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức

giám định tư theo vụ việc trên cổng thông tin điện tử

của UBND tỉnh đồng thời gửi Bộ Tư pháp đăng tải

trong danh sách chung hàng năm theo quy định

X X X X

Xây dựng văn bản

triển khai, trình

UBND tỉnh ban hành

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; đơn vị có

liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi, 

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

106
Kiểm tra tình hình về tổ chức, hoạt động Văn phòng

Luật sư
X Ban hành Quyết định

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Đơn vị có liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

107
Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà

nước về giám định tư pháp
X Ban hành Quyết định

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Đơn vị có liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

108
Kiểm tra tình hình hoạt động chứng thực tại Ủy ban

nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
X X Ban hành Quyết định

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Đơn vị có liên quan

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn

Thị Kim Quyên

109
Kiểm tra tình hình về tổ chức, hoạt động Văn phòng

Thừa phát lại
X X Ban hành Quyết định

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Đơn vị có liên quan

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Kim Quyên

110
Kiểm tra tình hình về tổ chức, hoạt động các Văn

phòng công chứng 
X X X Ban hành Quyết định

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Đơn vị có liên quan

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Quốc Hưng

111 Kiểm tra tổ chức hoạt động đấu giá tài sản năm 2026 X Ban hành Quyết định
Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Đơn vị có liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

112
Báo cáo tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật năm

2026
X Xây dựng Báo cáo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Đơn vị có liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

113
Báo cáo tổ chức và hoạt động thừa phát lại năm

2026
X Xây dựng Báo cáo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Các văn phòng thừa phát

lại

Nguyễn Thành Khấm,

Nguyễn Thị Kim Quyên

114
Báo cáo tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản năm

2026
X Xây dựng Báo cáo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Các tổ chức đấu giá tài

sản; cơ quan, đơn vị có

liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

115
Báo cáo tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư năm

2026
X Xây dựng Báo cáo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Các tổ chức hành nghề

luật sư

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

116
Báo cáo tổ chức và hoạt động lĩnh vực giám định tư

pháp năm 2026 
X Xây dựng Báo cáo

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; đơn vị có

liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

117

Làm việc với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về thực

hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước

trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên

địa bàn tỉnh

X X X X
Xây dựng văn bản,

kết quả làm việc

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp
Đoàn Luật sư

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

118

Phối hợp với cơ quan có liên quan ý kiến về tiêu

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám định viên và công

nhận người giám định theo vụ việc

X X X X Xây dựng văn bản
Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; đơn vị có

liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

119
Lập danh sách các cá nhân, tổ chức giám định viên

theo vụ việc và trình UBND tỉnh đăng tải
X X X X Xây dựng văn bản

Phòng Hành chính

và Bổ trợ tư pháp

Sở, ban, ngành; đơn vị có

liên quan

Nguyễn Thị Thúy Vi,

Nguyễn Thị Mỹ Thoa

VIII

120

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm

2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Trường Bảo

121
Phát hành bản tin Tư pháp số Xuân Bính Ngọ năm

2026 (phát hành số điện tử)
X

Ứng dụng Công nghệ

thông tin để thực

hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
Phòng, đơn vị thuộc Sở Nguyễn Hòa Hiệp

122

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Tài liệu điện

tử, Trang zalo, Trang điện tử PBGDPL tỉnh, nhắn tin

qua thuê bao điện thoại,…)

X X X X Văn bản đôn đốc
Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
Phòng, đơn vị thuộc Sở

Nguyễn Hòa Hiệp

Lê Hoàng Thắng

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

123

Phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình An

Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp

luật năm 2026 (Tuyên truyền trên sóng phát thanh;

truyền hình, kênh youtube, Báo điện tử…)

X X X X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Báo và Phát thanh -

Truyền hình

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

124

Tổ chức họp Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục

pháp luật tỉnh (tổng kết công tác năm 2025, định

hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026)

X Họp trực tiếp
Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Lê Hoàng Thắng

125
Tổ chức duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật” thường

xuyên theo Luật PBGDPL
X X X X

Tổ chức trực tiếp kết

hợp trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
Văn phòng Sở Nguyễn Hòa Hiệp

126
Tham mưu HĐPH PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch

hoạt động của HĐPH PBGDPL tỉnh năm 2026
X

Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (31 nhiệm vụ) 
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Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

127
Phát hành văn bản hướng dẫn công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật năm 2026
X

Hướng dẫn, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND xấp xã Lê Hoàng Thắng

128

Kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của UB nhân

quyền Liên hợp quốc đối với báo cáo lần thứ 4 của

Việt Nam về thực hiện Công ước quốc tế về các

quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang

năm 2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Lê Hoàng Thắng

129

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa

bàn tỉnh An Giang năm 2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Trường Bảo

130

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến

trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về

nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật

Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Nguyễn Hòa Hiệp

131

Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền

con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028” năm

2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

132

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”

năm 2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Trường Bảo

133

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông

chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai

đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh An Giang năm

2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

134

Kế hoạch phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm

2026 (Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên

hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Hội Nông

dân tỉnh, Tỉnh Đoàn...)

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Nguyễn Hòa Hiệp

Lê Hoàng Thắng

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

135
Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác

PBGDPL năm 2026
X

Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

136
Tổ chức Hội nghị tập huấn cho Báo cáo viên pháp

luật tỉnh (đợt I/2026)
X

Trực tiếp kết hợp

trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

137

Rà soát lực lượng báo cáo viên pháp luật tỉnh, trình

UBND tỉnh công nhận, miễm nhiệm và công bố

danh sách báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

X
Văn bản rà soát, đôn

đốc

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Sở, ban, ngành, đoàn thể

cấp tỉnh
Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

138
Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, HGOCS và

xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2026
X

Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Trường Bảo

139

Phối hợp với Công ty Viễn thông An Giang thực

hiện gửi tin nhắn điện thoại về tuyên truyền, phổ

biến các quy định pháp luật cho người dân trên địa

bàn tỉnh An Giang.

X X X X

Ứng dụng Công nghệ

thông tin để thực

hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
VNPT An Giang

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

140
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đoàn

viên thanh niên
X

Trực tiếp kết hợp

trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
Văn phòng Tỉnh Đoàn

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

141
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đồng bào 

dân tộc
X Trực tiếp

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Văn phòng Sở Dân tộc và

Tôn giáo

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

142
Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ làm

công tác Mặt trận cấp xã 
X

Trực tiếp kết hợp

trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Ban Dân chủ - Pháp luật,

Ủy ban mặt trân tổ quốc

Việt Nam tỉnh

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

143
Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho Cán bộ

Hội phụ nữ các cấp
X

Trực tiếp kết hợp

trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Văn phòng Hội Liên hiệp

Phụ nữ tỉnh

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền



21

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

144
Tổ chức lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho Cán

bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp 
X

Trực tiếp kết hợp

trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Văn phòng Hội Nông dân 

tỉnh

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

145
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm

2026
X

Ứng dụng Công nghệ

thông tin để thực

hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
Văn phòng Tỉnh Đoàn Nguyễn Hòa Hiệp

146

Tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp

luật mới cho lực lượng báo cáo viên pháp luật cấp

tỉnh đợt II/2026

X
Trực tiếp kết hợp

trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

147

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận

pháp luật năm 2026

X Kiểm tra trực tiếp
Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND cấp xã

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

148
Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cao điểm

“Ngày pháp luật Nước CHXHCNVN 09/11”
X

Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh
Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

149
Xây dựng Kế hoạch phát hành Bản tin Tư pháp số

Xuân năm 2027 (Phát hành số điện tử)
X

Ứng dụng Công nghệ

thông tin để thực

hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
Nguyễn Hòa Hiệp

150

Triển khai xét khen thưởng trong công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận

pháp luật

X
Hướng dẫn, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Sở, ban, ngành, đoàn thể

cấp tỉnh, UBND cấp xã

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

IX

151 Kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND cấp xã Nguyễn Hòa Hiệp

152
Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác

Hòa giải ở cơ sở năm 2026
X

Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND cấp xã Phạm Trường Bảo

153
Phát hành văn bản hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ

sở năm 2026
X

Hướng dẫn, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND xấp xã Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (5 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

154
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho

hòa giải viên ở cơ sở
X

Trực tiếp kết hợp

trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND cấp xã

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

155

Hướng dẫn và triển khai các xã điểm thực hiện Đề

án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

giai đoạn 2024 - 2030”

X
Hướng dẫn, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND cấp xã

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

X

156

Kế hoạch thực hiện quy định xây dựng xã, phường,

đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn

tỉnh năm 2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

157

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình nội bộ,

Quy trình điện tử đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận

pháp luật

X

Triển khai, tổng hợp

báo cáo kết quả thực

hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

158
Phát hành văn bản hướng dẫn công tác chuẩn tiếp

cận pháp luật năm 2026
X

Hướng dẫn, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND xấp xã

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

159
Tham mưu UBND tỉnh công nhận cấp xã đạt chuẩn

tiếp cận pháp luật năm 2026
X

Triển khai, thẩm

định, báo cáo kết quả

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Trường Bảo

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

XI

160

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ

pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm

2026

X
Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Phòng Nội chính Văn

phòng UBND tỉnh

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

161
Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn pháp luật cho

doanh nghiệp 
X

Triển khai, đôn đốc

thực hiện

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

162
Tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật cho doanh

nghiệp nhỏ và vừa năm 2026
X

Trực tiếp kết hợp

trực tuyến

Phòng Phổ biến,

giáo dục pháp luật
UBND cấp xã

Nguyễn Hòa Hiệp

Phạm Huỳnh Trúc Tuyền

Lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (3 nhiệm vụ)

Lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp luật (4 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

XII

163
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình

công tác Tư pháp năm 2026
X

Quyết định phê duyệt

Chương trình công

tác tư pháp năm

2026, nâng cao công

tác chỉ đạo, điều

hành và góp phần

phát triển kinh tế, xã

hội của ngành Tư

pháp hoàn thành mục

tiêu đề ra.

Văn phòng Sở
Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh
Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

164
Xây dựng Danh mục các nhiệm vụ chi tiết thực hiện

Chương trình công tác Tư pháp năm 2026
X

Nâng cao giải pháp

chỉ đạo, điều hành

thực hiện các nhiệm

vụ trọng tâm ngành

Tư pháp thông qua

kế hoạch, quyết định,

báo cáo... Sở Tư

pháp

Sở Tư pháp

Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh;

UBND cấp xã

Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

165

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm

2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ngành

Tư pháp tỉnh

X

Tổ chức Hội nghị

Đánh giá kết quả

công tác tư pháp năm

2025 và triển khai

nhiệm vụ công tác tư

pháp 2026

Văn phòng Sở

Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh;

UBND cấp xã

Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

166
Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo công tác tư

pháp 6 tháng năm 2026
X

Báo cáo đánh giá kết

quả thực hiện nhiệm

vụ công tác tư pháp 6

tháng đầu năm và

giải pháp 6 tháng

cuối năm 2025 

Văn phòng Sở
Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh
Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

167
Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo công tác tư

pháp năm 2026
X

Báo cáo đánh giá kết

quả thực hiện nhiệm

vụ công tác tư pháp

năm 2026 và giải

pháp năm 2027 

Văn phòng Sở
Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh
Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

Lĩnh vực điều hành công việc (19 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

168
Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp quý

I/2026
X

Đánh giá kết quả xếp

loại công chức, viên

chức năm 2025 và

triển khai nhiệm vụ

năm 2026

Văn phòng Sở
Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh
Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

169
Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tư

pháp năm 2026
X

Nâng cao chất lượng

công tác tư pháp cơ

sở

Văn phòng Sở UBND cấp xã
Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

170
Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, phong

trào thi đua 6 tháng đầu năm 2026
X

Tổ chức Hội nghị

Đánh giá kết quả

công tác tư pháp,

phong trào thi đua 6

tháng đầu năm 2026

và đề ra giải pháp 6

tháng cuối năm 2026

Văn phòng Sở
Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh
Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

171 Báo cáo công tác tư pháp 9 tháng năm 2025 X

Báo cáo đánh giá kết

quả thực hiện nhiệm

vụ công tác tư pháp 9

tháng và giải pháp 3

tháng cuối năm 2026 

Văn phòng Sở
Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh
Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

172
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm

2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027
X

Tổ chức Hội nghị

Đánh giá kết quả

công tác tư pháp năm

2026 và triển khai

nhiệm vụ công tác tư

pháp 2027

Văn phòng Sở

Phòng Nội chín Văn

phòng UBND tỉnh;

UBND cấp xã

Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

173
Báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng năm

2026
X

Đôn đốc, chỉ đạo

công chức Thông kê

số liệu ngành Tư

pháp trên địa bàn

tỉnh, báo cáo về Bộ

Tư pháp đúng thời

hạn quy định

Văn phòng Sở
Các sở, ngành có liên

quan; UBND cấp xã
Đặng Thị Kiều Nhanh

Nguyễn Đào Phương Hồng
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

174 Báo cáo thống kê công tác tư pháp sơ bộ năm 2026 X

Đôn đốc, chỉ đạo

công chức Thông kê

số liệu ngành Tư

pháp trên địa bàn

tỉnh, báo cáo về Bộ

Tư pháp đúng thời

hạn quy định

Văn phòng Sở
Các sở, ngành có liên

quan; UBND cấp xã
Đặng Thị Kiều Nhanh

Nguyễn Đào Phương Hồng

175 Báo cáo thống kê công tác tư pháp tròn năm 2026 X

Đôn đốc, chỉ đạo

công chức Thông kê

số liệu ngành Tư

pháp trên địa bàn

tỉnh, báo cáo về Bộ

Tư pháp đúng thời

hạn quy định

Văn phòng Sở
Các sở, ngành có liên

quan; UBND cấp xã
Đặng Thị Kiều Nhanh

Nguyễn Đào Phương Hồng

176
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng

tháng, 6 tháng và năm
X X X X

Đánh giá kết quả

thực hiện phát triển

kinh tế - xã hội lĩnh

vực tư pháp

Văn phòng Sở Sở Tài chính Đặng Thị Kiều Nhanh

Phạm Văn Toàn

177 Báo cáo công tác tư pháp hằng tuần X X X X Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị Đặng Thị Kiều Nhanh

Nguyễn Đào Phương Hồng

178 Xây dựng Kế hoạch văn hóa công sở năm 2026 X

Đẩy mạnh công tác

tuyên truyền, ý nghĩa

văn hóa công sở đến

công chức, viên chức

và người lao động

thuộc Sở 

Văn phòng Sở

Các sở, ngành có liên

quan; các phòng, đơn vị

thuộc Sở

Đặng Thị Kiều Nhanh

Nguyễn Đào Phương Hồng

179 Báo cáo thực hiện cơ quan văn hóa năm 2026 X

Đánh giá kết qủa

thực hiện văn hóa

công sở cơ quan và

đề ra giải pháp năm

tiếp theo

Văn phòng Sở
Phối hợp các phòng, đơn

vị
Đặng Thị Kiều Nhanh

Nguyễn Đào Phương Hồng
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

180
Báo cáo công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ

nữ 6 tháng, năm
X X

Đánh giá kết qủa

thực hiện công tác

bình đẳng giới và sự

tiến bộ phụ nữ cơ

quan và đề ra giải

pháp 6 tháng cuối

năm

Văn phòng Sở
Phối hợp các phòng, đơn

vị
Đặng Thị Kiều Nhanh

Nguyễn Đào Phương Hồng

181 Báo cáo công tác dân vận chính quyền 6 tháng, năm X X

Đánh giá kết qủa

thực hiện công tác

dân vận chính quyền

cơ quan và đề ra giải

pháp năm tiếp theo

Văn phòng Sở
Phối hợp các phòng, đơn

vị
Đặng Thị Kiều Nhanh

Nguyễn Đào Phương Hồng

XIII

182 Thông báo tiếp công dân định kỳ và thường xuyên X X X X Văn phòng Sở
Phối hợp các phòng, đơn

vị có liên quan

Giang Tuấn Anh

Lê An Khương

183

Thực hiện tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu

nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tiêu cực

(thường xuyên)

Văn phòng Sở
Phối hợp các phòng, đơn

vị có liên quan

Giang Tuấn Anh

Lê An Khương

184
Báo cáo định kỳ tiếp công dân giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tiêu cực
X X X X Văn phòng Sở

Phối hợp các phòng, đơn

vị có liên quan

Giang Tuấn Anh

Lê An Khương

XIV

185

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách

hành chính năm 2026; Kế hoạch công tác kiểm soát

thủ tục hành chính năm 2026

X

Chỉ đạo các phòng

chuyên môn, đơn vị

thuộc Sở thực hiện

tốt chỉ số, nhiệm vụ

được giao

Văn phòng Sở
Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Nội vụ

Giang Tuấn Anh

Nguyễn Đào Phương Hồng

Thi Anh Tuấn

Lĩnh vực tiếp công dân (03 nhiệm vụ)

Lĩnh vực Cải cách hành chính; Kiểm soát TTHC (06 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

186

Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu,

nhiệm vụ đối với bộ chỉ số: Nâng cao năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI); nâng cao Chỉ số hiệu

quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số cải

cách hành chính (PAR INDEX);... giao cho Sở Tư

pháp 

X

Xây dựng và triển

khai kế hoạch cụ thể

hóa từng chỉ số thành

phần (PCI, PAPI,

PAR INDEX) gắn

với trách nhiệm của

từng phòng, đơn vị

thuộc Sở để cải thiện

môi trường đầu tư và

nâng cao chất lượng

phục vụ nhân dân.

Văn phòng Sở
Các sở, ngành có liên

quan; UBND cấp xã

Giang Tuấn Anh

Nguyễn Đào Phương Hồng

Thi Anh Tuấn

187 Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2026 X

Ban hành và triển

khai kế hoạch tự

kiểm tra định kỳ về

kỷ luật công vụ và

tiến độ giải quyết thủ

tục hành chính tại

các đơn vị để kịp thời

chấn chỉnh, nâng cao

hiệu quả phục vụ

người dân và doanh

nghiệp.

Văn phòng Sở Sở Nội vụ

Giang Tuấn Anh

Nguyễn Đào Phương Hồng

188

Báo cáo cải cách hành chính quý I, 6 tháng, III, năm;

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I, II, III,

năm

X X X X

Thực hiện báo cáo

theo quy định về

công tác CCHC và

kiểm soát TTHC của

cơ quan

Văn phòng Sở
Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Nội vụ

Giang Tuấn Anh

Nguyễn Đào Phương Hồng

Thi Anh Tuấn

189
Công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm

quyền Sở Tư pháp

Thực hiện công bố,

công khai đầy đủ, kịp

thời TTHC trên Cơ

sở dữ liệu quốc gia

về TTHC

Văn phòng Sở

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Khoa học và Công

nghệ và các đơn vị có

liên quan

Giang Tuấn Anh

Thi Anh Tuấn
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

190

Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ trong giải

quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, chức năng 

quản lý của Sở Tư pháp 

X X X X

Tổ chức rà soát toàn

bộ quy trình nội bộ

đang áp dụng, bảo

đảm phù hợp với quy

định của pháp luật

hiện hành và các văn

bản chỉ đạo của

Chính phủ, Bộ Tư

pháp, Ủy ban nhân

dân tỉnh.

Kịp thời cập nhật,

sửa đổi quy trình nội

bộ khi có thay đổi về

TTHC, thành phần

hồ sơ, thời hạn giải

quyết, thẩm quyền

hoặc phương thức

thực hiện.

Văn phòng Sở

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Khoa học và Công

nghệ và các đơn vị có

liên quan

Giang Tuấn Anh

Thi Anh Tuấn

XV

191
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển

đổi số trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2026
X

Đẩy mạnh ứng dụng

công nghệ thông tin

trong công tác

chuyên môn, nghiệp

vụ chuyên ngành Tư

pháp; đề ra các giải

pháp nâng cao

chuyển đổi số trong

tình hình mới của cơ

quan. Ứng dụng AI

quản lý văn bản quy

phạm pháp luật, phổ

biến giáo dục pháp

luật... xây dựng và sử

dụng phần mềm

chuyên dùng công

tác ngành Tư pháp.

Văn phòng Sở

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Khoa học và Công

nghệ và các đơn vị có

liên quan

Giang Tuấn Anh

Phạm Văn Toàn

 Lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Iso (27 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

192
Báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số

trong hoạt động của Sở Tư pháp tháng, quý, năm
X X X X

Đánh giá kết quả

thực hiện nhiệm vụ

chuyển đổi số của

ngành Tư pháp, nâng

cao giải pháp ứng

dụng phát triển hoa

học, công nghệ, đổi

mới sáng tạo, chuyển

đổi số và đề án 06 

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh
Giang Tuấn Anh

Phạm Văn Toàn

193

Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu,

nhiệm vụ đối với bộ chỉ số cấp tỉnh: Chỉ số nâng cao

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI); chỉ số

nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

(PAPI); chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR

INDEX); chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh

(DTI); chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham

nhũng cấp tỉnh ( PACA Index); chí đo lường sự hài

lòng theo chỉ số (SIPAS); giao Sở Tư pháp phối hợp

thực hiện.

X

Phối hợp các sở, ban,

ngành tỉnh triển khai

giải pháp nâng cao

chỉ số cấp tỉnh theo

kế hoạch đề ra 

Sở Tư pháp (phối

hợp sở, ban,

ngành tỉnh)

Sở, ban, ngành tỉnh

Giang Tuấn Anh

Nguyễn Đào Phương Hồng

Phạm Văn Toàn

Thi Anh Tuấn

194
Xây dựng Kế hoạch hành động phát triển Chính

quyền điện tử, Chính quyền số của Sở Tư pháp
X

Nâng cao giải pháp

chỉ đạo, điều hành

phát triển Chính

quyền điện tử, Chính

quyền số của Sở Tư

pháp

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh
Giang Tuấn Anh

Phạm Văn Toàn

195

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

số 214/NQ-CP ngày 23/72025 của Thủ tướng Chính

phủ ban hành Kế hoạch thúc đẩy tạo lập dữ liệu

phục vụ chuyển đổi số toàn diện của Sở Tư pháp

X

Nâng cao giải pháp

chỉ đạo, điều hành

triển khai thực hiện

Nghị quyết số

214/NQ-CP ngày

23/72025 của Thủ

tướng Chính phủ ban

hành Kế hoạch thúc

đẩy tạo lập dữ liệu

phục vụ chuyển đổi

số toàn diện

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh
Giang Tuấn Anh

Phạm Văn Toàn
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

196

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đối

với bộ chỉ số cấp tỉnh: Chỉ số nâng cao năng lực

cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI); chỉ số nâng cao

hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số

cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX); chỉ số

đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI); chỉ số đánh

giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh (

PACA Index); chí đo lường sự hài lòng theo chỉ số

(SIPAS); giao Sở Tư pháp phối hợp thực hiện.

X

Đánh giá kết quả

triển khai các chỉ số

do Sở Tư pháp thực

hiện thông qua sự

phối hợp với sở, ban,

ngành tỉnh chỉ đạo

Văn phòng Sở
Văn phòng UBND tỉnh;

Sở Nội vụ

Giang Tuấn Anh

Nguyễn Đào Phương Hồng

Phạm Văn Toàn

Thi Anh Tuấn

197

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số

214/NQ-CP ngày 23/72025 của Thủ tướng Chính

phủ ban hành Kế hoạch thúc đẩy tạo lập dữ liệu

phục vụ chuyển đổi số toàn diện của Sở Tư pháp

X

Đánh giá kết quả

thực hiện nhiệm vụ

Nghị quyết số

214/NQ-CP ngày

23/72025 của Thủ

tướng Chính phủ ban

hành Kế hoạch thúc

đẩy tạo lập dữ liệu

phục vụ chuyển đổi

số toàn diện

Văn phòng Sở Công an tỉnh
Giang Tuấn Anh

Phạm Văn Toàn

198
Báo cáo kết quả hành động phát triển Chính quyền

điện tử, Chính quyền số của Sở Tư pháp
X X X X

Đánh giá kết quả

thực hiện nhiệm vụ

Đề án 06 của ngành

Tư pháp, nâng cao

giải pháp nhóm 25

dịch vụ công thiết

yếu theo đề án 06

tỉnh.

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Phạm Văn Toàn

199
Báo cáo triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Sở Tư

pháp 06 tháng đầu năm 2026
X

Đánh giá kết quả

thực hiện nhiệm vụ

Đề án 06 của ngành

Tư pháp, nâng cao

giải pháp nhóm 25

dịch vụ công thiết

yếu theo đề án 06

tỉnh.

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh
Giang Tuấn Anh

Phạm Văn Toàn
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

200
Báo cáo triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Sở Tư

pháp năm 2026
X

Đánh giá kết quả

thực hiện nhiệm vụ

Đề án 06 của ngành

Tư pháp, nâng cao

giải pháp nhóm 25

dịch vụ công thiết

yếu theo đề án 06

tỉnh.

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh
Giang Tuấn Anh

Phạm Văn Toàn

201 Công tác An toàn thông tin X

Đánh giá kết quả

thực hiện nhiệm vụ

an toàn thông tin của

ngành Tư pháp, đề ra

giải pháp bảo đảm an

toàn thông tin mạng

nội bộ cơ quan, bảo

vệ thiết kết nối mạng

Internet, thường

xuyên kiểm tra, cập

nhật an toàn thông

tin theo quy định

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh
Giang Tuấn Anh

Thi Anh Tuấn

202 Bổ sung Hồ sơ đê xuất cấp độ 1 (ATTT) X

Phối hợp Công an

tỉnh phê duyệt đề

xuất cấp độ cho Sở

Tư pháp

Văn phòng Sở Công an tỉnh
Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

203 Nâng cấp Hạ tầng hệ thống mạng của cơ sở 2-STP X

Đánh giá kết quả

thực hiện nhiệm vụ

an toàn thông tin của

ngành Tư pháp, đề ra

giải pháp bảo đảm an

toàn thông tin mạng

nội bộ cơ quan, bảo

vệ thiết kết nối mạng

Internet, thường

xuyên kiểm tra, cập

nhật an toàn thông

tin theo quy định

Văn phòng Sở
Sở, ban, ngành tỉnh;

VNPT An Giang

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

204 Quản trị Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp

Phối hợp Sở Khoa

học và Công nghệ

tỉnh thường xuyên rà

soát, cập nhật, nâng

cấp thiết bị, cơ sở dữ

liệu Trang thông tin

điện tử Sở Tư pháp

đảm bảo an toàn

mạng. Cập nhật đăng

tin, bài viết lên Trang

thông tin điện tử Sở

Tư pháp

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

Phạm Văn Toàn

205 Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở X

Phối hợp Sở Khoa

học và Công nghệ

tỉnh nâng cấp Trang

thông tin điện tử Sở

Tư pháp đảm bảo an

toàn mạng năm 2025

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

Phạm Văn Toàn

206
Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất

lượng
X

Triển khai, đôn đốc

thực hiện
Văn phòng Sở

Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

207
Báo cáo duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất

lượng
X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện
Văn phòng Sở

Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

208 Xây dựng Mục tiêu chất lượng của Sở X
Triên khai, đôn đốc

thực hiện
Văn phòng Sở

Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

209 Kế hoạch mục tiêu chất lượng của Sở X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện mục tiêu

chất lượng

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

210 Báo cáo thực hiện các mục tiêu năm của Sở X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện trên ISO

điện tử

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

211 Chương trình Đánh giá nội bộ X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện trên ISO

điện tử

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

212 Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện trên ISO

điện tử

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

213 Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện trên ISO

điện tử

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

214 Tiến hành thực hiện đánh giá nội bộ X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện trên ISO

điện tử

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

215 Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện trên ISO

điện tử

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

216 Họp Xem xét lảnh đạo ISO X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện trên ISO

điện tử

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức

217
Xem xét và trình Lãnh đạo phê duyệt các quy trình

ISO/Cải tiến của các phòng
X X X X

Triên khai, đôn đốc

thực hiện trên ISO

điện tử

Văn phòng Sở
Sở Khoa học và Công

nghệ

Giang Tuấn Anh

Lê Hữu Đức
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

XVI

218
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch văn thư,

lưu trữ năm 2026
X

Dựa trên Kế hoạch

của UBND tỉnh và

tình thực tế cơ quan

xây dựng kế hoạch

thực hiện phù hợp

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Bùi Thị Tú Anh

219
Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm

2026
X Văn phòng Sở

Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Bùi Thị Tú Anh

220 Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 X Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Bùi Thị Tú Anh

221
Quyết định Ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài

liệu của Sở Tư pháp
X

Dựa trên Bảng thời

hạn bảo quản tài liệu

của Bộ Tư pháp và

Thông tư quy định

chung về thời hạn

bảo quản để xây

dựng

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Bùi Thị Tú Anh

222 Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ năm 2026 X

Căn cứ kế hoạch hoạt

đôngk năm 2026 của

các phòng, đơn vị

thuộc Sở xây dựng

danh mục lập hồ sơ

công việc

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Giang Tuấn Anh

Bùi Thị Tú Anh

223

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển

khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh

mạng của Sở Tư pháp năm 2026

X

Căn cứ kế hoạch của

tỉnh, xây dựng kế

hoạch thực hiện phù

hợp với tình hình

thực tế cơ quan

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh

Giang Tuấn Anh

Bùi Thị Tú Anh

Thi Anh Tuấn

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước (08 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

224
Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác bí

mật nhà nước năm 2026
X X

Triển khai đến các

phòng chuyên môn,

rà soát thống kê số

lượng tài liệu bí mật

nhà nước tránh thất

lạc, mất mác tài liệu

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh

Guang Tuấn Anh

Bùi Thị Tú Anh

Thi Anh Tuấn

225
Xây dựng Lịch làm việc của Ban Giám đốc năm

2026
X

Căn cứ vào chương

trình công tác năm

phối hợp các phòng,

đơn vị thuộc Sở xây

dựng, bố trí lịch làm

việc 1 cách khoa học

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh Bùi Thị Tú Anh

XVII

226
Xây dựng và triển khai Kế hoạch luân chuyển và

chuyển đổi vị trí công tác năm 2026
X Xây dựng Kế hoạch Văn phòng Sở

Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

227

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2025

và nộp về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo

quy định.

X
Niêm yết Bảng công

khai
Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

228

Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Sở Tư pháp,

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở sau khi được sắp

xếp, kiện toàn tổ chức đầu mối bên trong.

X X X X

Rà soát, sửa đổi bổ

sung khi có quy định

mới cho phù hợp

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

229

Rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm tại Sở Tư

pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phù hợp với

tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ

máy của Sở Tư pháp.

X X X X

Rà soát, sửa đổi bổ

sung khi có quy định

mới cho phù hợp

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

Công tác tổ chức cán bộ (15 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

230

Rà soát, tham mưu ban hành quy định về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị sự

nghiệp trực thuộc phù hợp với tổ chức bộ máy sau

khi sắp xếp, tinh gọn 

X X X X

Rà soát, sửa đổi bổ

sung khi có quy định

mới cho phù hợp

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

231
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Sở Tư pháp năm 2026
X Xây dựng kế hoạch Văn phòng Sở

Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

232

Triển khai rà soát, phê duyệt và trình cấp có thẩm

quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-

2026, 2026-2031

X X Xây dựng Kế hoạch Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

233

Xây dựng Quyết định phân bổ biên chế công chức,

số lượng người làm việc hưởng lương NSNN năm

2026

X Xây dựng Quyết định Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

234
Tổng hợp danh sách, đề nghị xét tặng Kỷ niệm

chương Vì sự nghiệp tư pháp
X

Rà soát tiêu chuẩn.

điều kiện theo Hướng 

dẫn của Bộ Tư pháp

Văn phòng Sở
Bộ Tư pháp; sở, ngành

liên quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

235
Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm

2026
X

Triển khai Kế hoạch,

danh sách đối tượng

thuộc diện kê khai tài

sản hằng năm

Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh
Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

236
Triên khai xét nâng bậc lương trước niên hạn năm

2026
X

Triển khai thực hiện,

rà soát đối tượng đủ

điều kện nâng lương

trước thời hạn

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

237 Kế hoạch nâng lương thường xuyên năm 2027 X

Theo dõi thời gian

giữ bậc lương, tiến

hành lập danh sách,

xây dựng kế hoạch 

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

238
Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, công

chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp
X

Rà soát quy định

hiện hành, xây dựng

Quy chế 

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

239
Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể; công chức,

viên chức, người lao động năm 2026;  
X

Căn cứ Hướng dẫn

UBND, xây dựng kế

hoạch, tổ chức họp

xét đánh giá 

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

240
Báo cáo thống kê kết quả đánh giá, xếp loại chất

lượng năm 2025
X

Tổng hợp số liệu từ

các phòng, đơn vị
Văn phòng Sở

Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

XVIII

241

Xây dựng các Kế hoạch thi đua, khen thưởng theo

chuyên đề do Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân

dân tỉnh phát động hằng năm.

X

Bám sát nội dung,

chủ đề thi đua Chính

phủ, Bộ Tư pháp,

tỉnh phát động; Xây

dựng kế hoạch triển

khai 

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

242

Trình cấp có thẩm quyền đề nghị khen thưởng

chuyên đề; Đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình

thức khen thưởng tổng kết công tác năm 2026

X

Trình hồ sơ khen

thưởng đúng thời

gian, đúng đối tượng

Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

243 Xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2026 X Xây dựng kế hoạch Văn phòng Sở
Sở Nội vụ; sở, ngành liên

quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

244

Thành lập Khối thi đua, Ban hành Quy chế hoạt

động Khối Thi đua và tổ chức Hội nghị phát động

thi đua, ký kết giao ước  Khối thi đua thuộc Sở

X Xây dựng Quyết định Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị thuộc

Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

245

Xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

tổng kết năm 2026 theo thẩm quyền và đề nghị cấp

trên khen thưởng theo quy định

X Văn bản triển khai Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị thuộc

Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

246

Bình xét, đề nghị khen thưởng các tập thể đạt thành

tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối các

phòng, đơn vị thuộc Sở

X
Họp đánh giá, xét

khen thưởng
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị thuộc

Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh

247
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng

Khối thi đua Sở Tư pháp các tỉnh Nam Bộ
X Xây dựng báo cáo Văn phòng Sở

Bộ Tư pháp; sở, ngành

liên quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

Công tác thi đua khen thưởng (8 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

248
Đề nghị khen thưởng phong trào thi đua chuyên đề

năm 2026 do Bộ Tư pháp phát động
X

Tờ trình đề nghị khen

thưởng 
Văn phòng Sở

Bộ Tư pháp; sở, ngành

liên quan

Huỳnh Thị Kim Hương

Phan Thị Huỳnh Như

XIX

249
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng

dự toán kinh phí được giao năm 2026
X Xây dựng Kế hoạch Văn phòng Sở

Sở Tài chính; sở, ban,

ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

250 Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung) X

Triển khai các phòng

chuyên môn thuộc Sở  

thực hiện tốt quy chế

Văn phòng Sở
Các, phòng, đơn vị thuộc

Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

251 Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026 X Xây dựng Quyết định Văn phòng Sở
Sở Tài chính; sở, ban,

ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

252 Báo cáo quyết toán năm 2025 X Xây dựng báo cáo Văn phòng Sở
Sở Tài chính; sở, ban,

ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

253 Kiểm kê tài sản năm 2026 X
Tiến hành kiểm kê tài

sản công
Văn phòng Sở

Sở Tài chính; sở, ban,

ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

254 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách X X X X Xây dựng báo cáo Văn phòng Sở
Sở Tài chính; sở, ban,

ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

255 Xây dựng dự toán kinh phí năm 2027 X
Xây dựng dự trù kinh

phí
Văn phòng Sở

Sở Tài chính; sở, ban,

ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

256 Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công X

Rà soát, bổ sung quy

chế quản lý tài sản

công khi có quy định

mới

Văn phòng Sở
Sở Tài chính; sở, ban,

ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

257
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026
X Xây dựng kế hoạch Văn phòng Sở Sở, ban, ngành tỉnh

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Thanh Trang

Lĩnh vực tài chính (09 nhiệm vụ)
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

Stt Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Giải pháp Đơn vị chủ trì
Cơ quan, đơn vị phối 

hợp
Công chức thực hiện nhiệm 

vụ

XIX

258
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở

Tư pháp năm 2026
X Tổ chức Hội nghị Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị thuộc

Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Linh 

259 Tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Năm 2026 X
Tổ chức, trang trí cơ

quan
Văn phòng Sở

Sở, ban, ngành tỉnh; các

phòng, đơn vị thuộc Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

 và tập thể Văn phòng

260

Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động Kỷ

niệm 81 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp

(28/8/1945 - 28/8/2026) 

X
Xây dựng Kế hoạch

và tổ chức họp mặt
Văn phòng Sở

Bộ Tư pháp; sở, ngành

liên quan

Huỳnh Thị Kim Hương

và tập thể văn phòng

261
Mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị công cụ; Bảo trì,

bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị
X X X X

Tiến hành sửa chữa,

mua sắm thiết bị
Văn phòng Sở

Sở, ban, ngành tỉnh; các

phòng, đơn vị thuộc Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

Đinh Thị Thanh Trang

262

Bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn trong

công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy

nổ, quốc phòng, dân quân tự vệ trong cơ quan

X X X X
Bảo trì hệ thống

PCCC
Văn phòng Sở

Sở, ban, ngành tỉnh; các

phòng, đơn vị thuộc Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

Đinh Thị Thanh Trang

263

Thực hiện tốt công tác điều phối hiệu quả công tác

quản lý xe, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác của

lãnh đạo Sở

X X X X
Điều xe, bảo dưỡng

xe theo quy định
Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị thuộc

Sở

Huỳnh Thị Kim Hương

Đinh Thị Thanh Trang

Lĩnh vực quản trị nội bộ (6 nhiệm vụ)

- Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp: 02 lĩnh vực; 64 nhiệm vụ.

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: 04 lĩnh vực; 43 nhiệm vụ.

* Ghi chú:

19 lĩnh vực; 263 nhiệm vụ. Trong đó

- Văn phòng Sở: 08 lĩnh vực; 101 nhiệm vụ.

- Phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp luật: 05 lĩnh vực; 55 nhiệm vụ.
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